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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18DLL

TÊN HỌC PHẦN : THI ẾT KẾ & ĐIỀU HÀNH TOUR DU L ỊCH ĐỢT HỌC 6

MÃ HỌC PHẦN  : TOU361 TÍN CH Ỉ 2

* Phòng thi: 414/1 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1826713309Vũ Hoàng Anh B18DLL1

2 1826713311Đoàn Ngọc Thanh Cầm B18DLL1

3 1826713312Nguyễn Thị Hồng Diễm B18DLL1 Nợ HP

4 1826713313Nguyễn Hà Kim Dung B18DLL2

5 1826713314Nguyễn Lê Thị Dung B18DLL2

6 1826713316Nguyễn Thị Xuân Hà B18DLL2

7 1826713317Trần Thị Mỹ Hạnh B18DLL1

8 1826713321Lê Thị Minh Hiền B18DLL2

9 1827713323Trần Công Hiếu B18DLL1

10 1827713325Nguyễn Văn Hòa B18DLL1 Nợ HP

11 1826713326Trần Thị Bảo Hoàng B18DLL2

12 1826713327Nguyễn Thị Hồng B18DLL1

13 1827713328Đặng Quốc Huy B18DLL1 Nợ HP

14 1826713331Trần Thị Yến Lan B18DLL2

15 1826713332Nguyễn Thị Phương Lanh B18DLL2

16 1826713335Nguyễn Kim Loan B18DLL2

17 1827713336Nguyễn Thành Luân B18DLL2

18 1826713337Hoàng Thị Mến B18DLL2

19 1826713338Lê Thị Ngọc Mỹ B18DLL2

20 1826713339Lưu Thị Linh Na B18DLL2 Nợ HP
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LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 13 tháng 04 năm 2014

STT      MSV HỌ VÀ TÊN

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
   LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                   TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18DLL

TÊN HỌC PHẦN : THI ẾT KẾ & ĐIỀU HÀNH TOUR DU L ỊCH ĐỢT HỌC 6

MÃ HỌC PHẦN  : TOU361 TÍN CH Ỉ 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 414/2 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1826713345Trần Thục Nguyên B18DLL2 Nợ HP

2 1826713346Nguyễn Thị Thảo Nhi B18DLL1

3 1826713348Nguyễn Thị Hoàng Oanh B18DLL1 Nợ HP

4 1826713349Trương Diệu Oanh B18DLL2

5 1826713353Đặng Thị Xuân Quỳnh B18DLL1 Nợ HP

6 1827713354Trương Văn Sĩ B18DLL1

7 1826713356Phạm Thị Bảo Tâm B18DLL1 Nợ HP

8 1827713357Nguyễn Đăng Tân B18DLL1

9 1826713359Ngô Thu Thảo B18DLL2

10 1826713361Nguyễn Lê Minh Thi B18DLL1

11 1827713362Nguyễn Văn Thịnh B18DLL1

12 1826713363Nguyễn Thị Thuận B18DLL2

13 1826713365Lương Nguyễn Anh Thư B18DLL2

14 1826713366Huỳnh Thị Hoài Thương B18DLL1 Nợ HP

15 1826713370Hồ Thị Thùy Trang B18DLL2

16 1826713373Nguyễn Kim Phương Trinh B18DLL1

17 1827713374Nguyễn Thành Trung B18DLL1

18 1826713376Phan Thị Khánh Vân B18DLL1 Nợ HP

19 1826713380Nguyễn Lê Tường Vy B18DLL1 Nợ HP

20 1826713381Nguyễn Trường Thảo Vy B18DLL1
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ĐIỂM
GHI CHÚSTT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 17h15 ngày 13 tháng 04 năm 2014

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
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